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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

    HUYỆN EA H’LEO 
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 Bản án số: 12/2024/HS-ST 

 Ngày 01-3-2024  

  

          

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                                    

                                

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguỵ Thế Xuân. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Khắc Vũ. 

      2. Ông Trần Hữu Linh. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Lê Hằng Nga – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk tham 

gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Khánh – Chức vụ: Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, tại phòng xử án - Tòa án nhân dân huyện Ea 

H’Leo mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý 04/2024/TLST-HS ngày 

15 tháng 01 năm 2024, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

05/2024/QĐXXST-HS ngày 19/01/2024 và Quyết định hoãn phiên toà số 

01/2024/HSST-QĐ ngày 02/02/2024 đối với các bị cáo:   

1. Họ và tên: Nguyễn Thị M; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1967, tại 

tỉnh Gia Lai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố X, 

thị trấn Y, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học 

vấn: 02/12; Dân tộc: Mường; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Văn L (đã chết) và bà Đinh Thị Y (đã chết); có 

chồng là Nguyễn Văn T, sinh năm 1964 và có 04 người con, con lớn nhất sinh 

năm 1983, con nhỏ nhất sinh năm 1994;  

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/10/2023 đến ngày 19/10/2023 thì được áp 

dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/10/2023 cho đến 

nay, có mặt tại phiên tòa.  

2. Họ và tên: Huỳnh Thị Nữ V; Tên gọi khác: Không; Sinh năm 1973, tại 

tỉnh Đắk Lắk; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ dân phố X, 

thị trấn Y, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; Nghề nghiệp: Buôn bán và làm nông; Trình 

độ học vấn: 0/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: 
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Việt Nam; Con ông Huỳnh Hữu A (đã chết) và bà Võ Thị L; Có chồng là 

Nguyễn Văn T, sinh năm 1964 và có 03 người con, con lớn nhất sinh năm 1992, 

con nhỏ nhất sinh năm 1996; 

Tiền án, Tiền sự: không; 

Nhân thân: Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 06/2021/HSST, ngày 

23/02/2021 của Tòa án nhân dân huyện Ea H’Leo xử phạt 06 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm, về tội Đánh bạc, bị cáo đã chấp 

hành xong hình phạt và án phí Hình sự sơ thẩm ngày 21/6/2021 và đã được xóa 

án tích. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/10/2023 đến ngày 19/10/2023 thì được áp 

dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/10/2023 cho đến 

nay, có mặt tại phiên tòa.  

-  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Đỗ Văn T, sinh năm 1980; trú tại: Tổ dân phố X, thị trấn Y, huyện 

E, tỉnh Đắk Lắk. (vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

2.  Anh Bùi Đình T, sinh năm 1991; trú tại: Tổ dân phố X, thị trấn Y, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk. (vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

3. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1966; trú tại: Tổ dân phố X, thị trấn Y, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk. (vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

4. Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1959; trú tại: Tổ dân phố X, thị trấn Y, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk. (vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

5. Bà Hà Thị Kim Đ, sinh năm 1968; trú tại: Tổ dân phố X, thị trấn Y, 

huyện E, tỉnh Đắk Lắk. (vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

6. Bà Bùi Thị L, sinh năm 1974; trú tại: Tổ dân phố X, thị trấn Y, huyện 

E, tỉnh Đắk Lắk. (vắng mặt) 

7. Ông Quách Văn T, sinh năm 1962; trú tại: Thôn X, xã Y, huyện E, tỉnh 

Đắk Lắk. (vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Do có quen biết một người có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, 

thắng thua bằng tiền nên Nguyễn Thị M đã đặt vấn đề với những người này nếu 

có nhu cầu ghi số đề thì gọi điện thoại cho M theo số điện thoại 0888.549.541 để 

ghi số đề với M và thống nhất với người chơi như sau: Đối với đài xổ số miền 

Trung (các đài xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum, Khánh Hòa và tỉnh Thừa Thiên 

Huế), có 18 lô, mở thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút và kết thúc vào lúc 17 giờ 30 

phút, mỗi điểm bao lô 2 số, tương ứng số tiền 13.000 đồng (tỉ lệ 1 ăn 70), 75% 



3 

 

tổng số tiền khách đánh đầu, chót, đặc biệt. Đối với xổ số miền Bắc (đài xổ số 

tỉnh Thái Bình), có 27 lô, mở thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút và kết thúc vào lúc 

18 giờ 30 phút, 01 điểm bao lô 2 số tương ứng số tiền 22.000 đồng (tỉ lệ 1 ăn 

80), 85% tổng số tiền khách đánh đầu, chót, đặc biệt.  

Do không có khả năng giữ lại để trực tiếp thắng thua với những người 

chơi nên M đã thống nhất với Đỗ Văn T là sau khi nhận con số và tiền của người 

chơi, M trích ra một phần con số của người chơi và tự đánh thêm một số với T, 

sau đó sử dụng điện thoại di động hiệu OPPO nhắn tin qua mạng xã hội 

Facebook của M có tên tài khoản “Nguyễn M”, chuyển số đề cho T qua tài 

khoản có tên “Thiện T”, phần còn lại M giữ lại để trực tiếp thắng, thua với 

người ghi số đề. Trong ngày 08/10/2023, M nhận số đề của một số người chơi 

đánh số đề theo các đài xổ số cụ thể như sau: 

- Đối với đài xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: 

Quách Văn T sử dụng số điện thoại 0852.660.047 gọi điện thoại cho M 

đánh các con số 6 - 56x10 - 6, tổng 10 điểm bao lô x 13.000 đồng, tương đương 

số tiền 130.000 đồng; 12.000 đồng đầu chót x 0.75 tương đương 9.000 đồng, kết 

quả xổ số, T không có số trúng. Tổng số tiền T đánh bạc với M là 139.000 đồng.  

Huỳnh Thị Nữ V sử dụng số điện thoại 0765.693.972 gọi điện thoại cho 

M đánh các con số 47x5; 10-57,75,47,74,03,34,43,78,87,27,72x5-10; 50-43-50; 

30-57-30; 10-06,60,48,84,18,81x5-10; 56,20,25,59,95x5; 20-57,75,34, 43x40-

20. Tổng 275 điểm bao lô x 13.000 đồng, tương đương số tiền 3.575.000 đồng; 

660.000 đồng đầu, chót x 0.75 tương đương 495.000 đồng. Kết quả xổ số, V 

trúng được các con số 74, 95, 60, 81x5, tương đương số tiền 1.400.000 đồng. 

Tổng số tiền V đánh và trúng số đề là 5.470.000 đồng.  

Bùi Thị L sử dụng số điện thoại 0879.739.626 gọi điện thoại cho M đánh 

các con số 10, 57x5; 30-01x5-30; 30-10x5-30; 30-21x5-30; 6-88-6. Tổng 25 

điểm bao lô x 13.000 đồng, tương đương 325.000 đồng; 192.000 đồng đầu, chót 

x 0.75 tương đương 144.000 đồng. Kết quả xổ số, Liên trúng con số 10x5, 10x5 

tương đương 700.000 đồng. Tổng số tiền L đánh và trúng số đề với M là 

1.169.000 đồng. 

Bùi Đình T sử dụng số điện thoại 0355.558.100 gọi điện thoại cho M 

đánh các con số 73x10, 67x5, 86x5, tổng 20 điểm bao lô x 13.000 đồng, tương 

đương 260.000 đồng. Kết quả xổ số, Thành không có số trúng, như vậy tổng số 

tiền T đánh bạc với M là 260.000 đồng. 

Hà Thị Kim Đ sử dụng số điện thoại 0853.721.157 gọi điện thoại cho M 

đánh số 33x10, tương đương số tiền 130.000 đồng. Kết quả xổ số, Đ không có 

số trúng, như vậy tổng số tiền Đ đánh bạc với M là 130.000 đồng. 
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Nguyễn Thị V sử dụng số điện thoại 0374.014.201 gọi điện thoại cho M 

đánh các con số 86x4, 68x2, 87x3, 95x4, 28x4, tổng 17 điểm bao lô x 13.000 

đồng, tương đương 221.000 đồng. Kết quả xổ số, V trúng các con số 68x2, 95x4 

tương đương số tiền 420.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền V đánh và trúng số đề 

với M là 641.000 đồng.  
 

Như vậy, tổng số tiền M đánh bạc và trúng với T, V, L, T, Đ và Nguyễn 

Thị V, theo đài xổ số Kon Tum là 7.809.000 đồng. 

- Đối với đài xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa: 

Nguyễn Thị V sử dụng số điện thoại 0374.014.201 gọi cho M đánh con số 

87x5, tổng 5 điểm x 13.000 đồng, tương đương số tiền 65.000 đồng. Kết quả xổ 

số, V không có số trúng, như vậy số tiền V đánh bạc với M là 65.000 đồng. 

Huỳnh Thị Nữ V, sử dụng số điện thoại 0765.693.972 gọi cho M đánh các 

con số: 47x5; 10-57,75,47,74,03,34,43,78,87,27,72x5-10; 50-43-50; 30-57-30; 

10-06,60,48,84,18,81x5-10; 56,20,25,59,95x5; 20-57,75,34,43x10-10. Tổng 155 

điểm bao lô x 13.000 đồng, tương đương số tiền 2.015.000 đồng; 620.000 đồng 

đầu chót x 0.75 tương đương 465.000 đồng. Kết quả xổ số, V trúng được các 

con số 95x5, 81x5, 60x5 tương đương số tiền 1.050.000 đồng. Tổng số tiền V 

đánh và trúng với M là 3.530.000 đồng. 

Tổng số tiền M đánh bạc và trúng với Nguyễn Thị V và Huỳnh Thị Nữ V 

theo đài xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa là 3.595.000 đồng. 

- Đối với đài xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế: 

Huỳnh Thị Nữ V, sử dụng số điện thoại 0765.693.972 gọi cho M đánh các 

con số 56,20,25x5, tổng 15 điểm bao lô x 13.000 đồng, tương đương 195.000 

đồng. Kết quả xổ số, V không có số trúng, như vậy số tiền V đánh bạc với M là 

195.000 đồng. 

- Đối với đài xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình: 

Quách Văn T, sử dụng số điện thoại 0852.660.047 gọi cho M, đánh các 

con số 3 - 56x3 - 3, tổng 3 điểm bao lô x 22.000 đồng, tương đương 66.000 

đồng; 15.000 đồng đầu, chót x 0.85 tương đương 12.750 đồng. Kết quả xổ số, T 

không có số trúng. Như vậy, tổng số tiền T đánh bạc với M là 78.750 đồng. 

Nguyễn Thị H, sử dụng số điện thoại 0773.532.411 gọi cho M đánh các 

con số 08, 80x3, tổng 6 điểm bao lô x 22.000 đồng, tương đương 132.000 đồng. 

Kết quả xổ số, H không có số trúng, tổng số tiền H đánh bạc với M là 132.000 

đồng. 

Bùi Thị L, sử dụng số điện thoại 0879.739.626 gọi cho M đánh các con số 

10-49,54x5-10, tổng 10 điểm bao lô x 22.000 đồng, tương đương 220.000 đồng; 
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100.000 đồng đầu, chót x 0.85 tương đương 85.000 đồng. Kết quả xổ số, L 

không có số trúng. Tổng số tiền L đánh số đề với M là 305.000 đồng. 

Nguyễn Thị V sử dụng số điện thoại 0374.014.201, đánh các con số 5-

01x3; 5-10x2; 5-34x4-10; 54x3; 5-65x2-10; 67,46x3, 5-39x3-5; 28,89x2; 5-

90x4, 5-91x2; 5-92x2; 5-93x2; 5-94x3; 5-98x3, 10-86-10. Tổng 43 điểm bao lô 

x 22.000 đồng, tương đương 946.000 đồng; 295 điểm đầu, chót x 0.85 tương 

đương 250.750 đồng. Kết quả xổ số trúng 34x4, 46x3, 89x2, 90x4, 93x2, tổng 

15 điểm tương đương số tiền 1.200.000 đồng. Tổng số tiền V đánh và trúng số 

đề với M là 2.396.750 đồng. 

Bùi Đình T, sử dụng số điện thoại 0355.558.100 gọi cho M đánh các con 

số 13,88da1; 88x5, 70x10; 13x5. Tổng 22 điểm bao lô x 22.000 đồng, tương 

đương 484.000 đồng. Kết quả xổ số, T trúng con 88x5, tương đương 400.000 

đồng. Tổng số tiền T đánh và trúng số là 884.000 đồng. 

Huỳnh Thị Nữ V, sử dụng số điện thoại 0765.693.972 gọi cho M đánh các 

con số: 48,84,65x10; 25,78,87,23,32,27,72,37,73,19,91, 35,53,81,17,71x3; 

47,74,56,65,47,74x5; 15,60,94x2-10; 51,54,45,56,65,06,49-20; 28x2; 

17,71,12,21,26,62-20; 65-100; 56-50; 84-100; 884đb20; 04,40,54,45-30. Tổng 

130 điểm bao lô x 22.000 đồng, tương đương 2.860.000 đồng; chót, đặc biệt 

710.000 đồng x 0.85, tương đương 603.500 đồng. Kết quả xổ số, V trúng được 

các con số 51x2, 60x2, 73x3, 81x3, 71x3, tổng 13 điểm hai số, tương đương 

1.040.000 đồng. Tổng số tiền V đánh và trúng số đề là 4.503.500 đồng.  

Như vậy, tổng số tiền M nhận và trúng của T, H, L, Nguyễn Thị V, T và 

Huỳnh Thị Nữ V là 8.300.000 đồng. 

+ Sau khi nhận số đề của những người chơi, M viết ra giấy rồi thông qua 

tin nhắn Messenger trên tài khoản mạng xã hội Facebook, M chụp ảnh và 

chuyển một phần cho Đỗ Văn T (chuyển bằng giá), cụ thể như sau:  

- Đối với đài xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum: M đã chuyển cho T các con 

số: 45x15, 57x30, 75x30, 34x30, 43x30, tổng cộng 135 điểm x 

13.000đồng/điểm tương ứng số tiền 1.755.000 đồng. Kết quả xổ số không có số 

trúng. Số đề đánh đầu đuôi, gồm các số: 30-45-30; 20-01-20; 20-10-20; 20-21-

20; 50-43-50; 20-52-20; 20-57-20; 20-75-20; 20-34-20; 20-43-20. Tổng cộng 

480.000 đồng x 75% thành số tiền 360.000 đồng. Kết quả xổ số không có số 

trúng. Số đề đánh giải đặc biệt gồm các số: 245-10; 574-10; 534-10; 959-10; 

974-10. Tổng cộng 50.000 đồng x 75% thành số tiền 37.500 đồng. Kết quả xổ số 

không có số trúng. Như vậy, tổng số đề M chuyển cho T tương ứng số tiền là 

2.092.500 đồng.  

- Đối với đài xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa: M đã chuyển cho T các con 

số: 45x10, 57x5, 75x5, 34x5, 43x5. Tổng cộng 30 điểm x 13.000đồng/điểm 
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tương ứng số tiền 390.000 đồng. Kết quả xổ số không có số trúng. Số đề đánh 

đầu đuôi, gồm các số: 30-45-30; 50-45-50; 30-57-30; 20-57-20; 20-75-20; 20-

34-20; 20-43-20. Tổng cộng 380.000 đồng x 75% thành số tiền 285.000 đồng. 

Kết quả xổ số không có số trúng. Số đề giải đặc biệt số: 245-10, tương ứng số 

tiền 10.000 đồng x 75% thành số tiền 7.500 đồng. Kết quả xổ số không có số 

trúng. Như vậy, tổng số đề M chuyển cho T tương ứng số tiền là 682.500 đồng.  

- Đối với đài xổ số kiến thiết tỉnh Thái Bình: M đã chuyển cho T các con 

số 45x5, 25x5, 45x5, 48x5, 84x5, 65x10, 13x5, 70x5. Tổng cộng 45 điểm x 

22.000đồng/điểm tương ứng số tiền 990.000 đồng. Kết quả xổ số không có số 

trúng. Số đề đầu đuôi gồm các số: 10-45-100; 84-100; 884-20; 40-10; 41-10; 42-

10; 43-10; 44-10; 45-10; 46-10; 47-10; 48-10; 49-10; 65-100; 56-50; 04-20; 45-

20; 54-20; 40-20; 25-20. Tổng cộng 610.000 đồng x 85% thành số tiền 518.000 

đồng. Kết quả xổ số không có số trúng. Số đá, gồm các số: 45, 25 đá 5; 13, 88 

đá 1, tổng cộng 12 điểm đá x 22.000đồng/điểm đá thành số tiền 264.000 đồng. 

Kết quả xổ số không có số trúng, tổng cộng M đánh số đề với T là 1.772.000 

đồng.  

+ Ngoài ra M tự đánh thêm với T, kết quả xổ số không có số trúng, tổng 

số tiền là 1.144.000 đồng, cụ thể như sau: 

- Đối với đài Kon Tum: các con số 45x15, 30-45-

30,245,574,534,959,974-10. Tổng 15 điểm bao lô x 13.000 đồng, tương đương 

195.000 đồng; đánh đầu, chót 110.000 đồng x 0,75, tương đương 82.000 đồng;  

- Đối với đài Khánh Hòa: các con số 45x10, 30-45-30, 245-10. Tổng 10 

điểm bao lô x 13.000 đồng, tương đương 130.000 đồng; đánh đầu, chót 70.000 

đồng x 0,75 tương đương 52.500 đồng; 

- Đối với đài miền Bắc (Thái Bình): các con số 45x8, 25x5, 13x5, 70x5, 

10-45-70; 41,42,43,44,45,46,47,48-10, 25 chót 20. Tổng 23 điểm bao lô x 

22.000 đồng, tương đương 506.000 đồng; đánh đầu, chót 210 x 0,85 tương 

đương 178.500 đồng. 

Như vậy, tổng số tiền đánh bạc của M (tính cả phần nhận của người chơi 

và đánh thêm với T) theo từng đài xổ số như sau: Đối với đài xổ số Kon Tum 

tương ứng số tiền 8.086.000 đồng; đối với đài xổ số Khánh Hòa tương ứng số 

tiền 3.777.500 đồng; đối với đài xổ số Thừa Thiên Huế là 195.000 đồng. Tổng 3 

đài miền Trung là 12.058.500 đồng. Đối với đài xổ số miền Bắc tương ứng số 

tiền 8.984.500 đồng. Quá trình chuyển số đề cho T thì M đã thu lợi được 

500.000 đồng. 

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo Nguyễn Thị M và Huỳnh Thị Nữ V đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ án. 

 Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ nguyên nội dung truy tố đối với các bị 

cáo tại bản cáo trạng số 05/CT-VKS-HS ngày 15/01/2024 của Viện kiểm sát 



7 

 

nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị M và Huỳnh Thị Nữ V phạm tội “Đánh bạc”; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52, Điều 36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị M.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M từ 01 năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng 

cải tạo không giam giữ được khấu trừ thời hạn tạm giữ 09 ngày. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Huỳnh Thị Nữ V.  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Nữ V từ 01 năm 03 tháng đến 01 năm 06 tháng 

cải tạo không giam giữ được khấu trừ thời hạn tạm giữ 09 ngày. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Đề nghị hội đồng xét xử tuyên: 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu 

OPPO, màu xanh da trời, số Imei 1: 862562055769430, số Imei 2: 

862562055769422; 01 máy tính cầm tay hiệu Casio LC-403TV là công cụ, 

phương tiện sử dụng vào việc phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị M. 

- Tịch thu tiêu huỷ sim số 0889.549.541; 0947.788.354; 0765.693.972; 

0355.558.100; 0773.532.411; 0853.721.157; 0988.077.663; 0973.636.447; 

0826.947.647 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

màu đen, số Imei: 354577/05/725795/7, là phương tiện sử dụng vào việc phạm 

tội của bị cáo Huỳnh Thị Nữ V 

- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo đã 

trả lại cho bị cáo V là chủ sở hữu hợp pháp việc đối với 01 điện thoại di động 

hiệu Oppo màu xanh, Imei: 866451065106799 của bị cáo V vì không liên quan 

đến việc phạm tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động 

hiệu OPPO, màu xanh da trời, số Imei 1: 860817050275359, số Imei 2: 

860817050275342 của Bùi Đình T là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu xanh da trời, số Imei: 356944098763765, của Nguyễn Thị H là 

phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu xanh da trời, số Imei 1: 350664638223643, số Imei 2: 

350664639219145, của Hà Thị Kim Đ là phương tiện sử dụng vào việc phạm 

tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước Đối với 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung Galaxy J7+, số Imei 352808090271792, số Imei 2: 

352809090271790 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208, số Imei 

352407057081003, của Đỗ Văn T là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. 
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- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo đã 

trả lại cho Nguyễn Thị V là chủ sở hữu hợp pháp 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu đen, số Imei: 355816099162299, gắn sim số 0374.014.201 của 

Nguyễn Thị V, không sử dụng vào việc phạm tội. 

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại màn hình trắng đen 

màu xanh, gắn sim số 0852.660.047 của Quách Văn T và 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, gắn sim số 0879.739.626 của Bùi Thị L, quá 

trình điều tra, T và L khai nhận đã bị mất, không nhớ được địa điểm. Do đó, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo không thu giữ được. 

Các bị cáo và những người tham gia đánh bạc bị phát hiện sau khi đã có 

kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Trung và đài miền Bắc, những người 

này chưa giao nhận tiền cho nhau, vì vậy cần truy thu để sung vào Ngân sách 

Nhà nước, số tiền cụ thể như sau: Bị cáo Nguyễn Thị M số tiền 7.854.000 đồng 

(trong đó số tiền đánh với người chơi 7.354.000 đồng, hưởng lợi từ Th 500.000 

đồng); bị cáo Huỳnh Thị Nữ V số tiền 10.208.500 đồng; Quách Văn T số tiền 

218.000 đồng; Hà Thị Kim Đ số tiền 130.000 đồng; Bùi Đình T số tiền 744.000 

đồng; Nguyễn Thị V số tiền 1.483.000 đồng; Nguyễn Thị H 132.000 đồng; Bùi 

Thị L số tiền 774.000 đồng. 

Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Thị M và Huỳnh Thị Nữ V, mỗi bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố, các bị cáo không tranh luận gì với đại diện 

Viện kiểm sát.  

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo biết được việc làm của bị cáo là sai 

trái, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để 

các bị cáo sớm trở về làm người công dân tốt cho gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thẩm tra, xét 

hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an 

huyện Ea H’Leo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea H’Leo, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, những người 

làm chứng đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo về cơ bản phù hợp 

nội dung truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea H’leo tại Bản cáo trạng 

số 05/CT-VKS-HS, ngày 15/01/2024; phù hợp với lời khai của người có quyền 

lợi nghĩa vụ liên quan tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong 
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hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận:  

Vào ngày 08/10/2023, tại tổ dân phố X, thị trấn Y, huyện E, tỉnh Đắk Lắk. 

Nguyễn Thị M có hành vi đánh bạc dưới hình thức số đề với Quách Văn T, 

Huỳnh Thị Nữ V, Bùi Thị L, Bùi Đình T, Hà Thị Đ, Nguyễn Thị V, Đỗ Văn T, 

theo đài xổ số kiến thiết miền Trung, tổng số tiền là 12.058.500 đồng. Nguyễn 

Thị M có hình thức đánh bạc với Quách Văn T, Huỳnh Thị Nữ V, Bùi Thị L, 

Bùi Đình T, Nguyễn Thị V, Nguyễn Thị H, Đỗ Văn T theo đài xổ số miền Bắc, 

tổng số tiền là 8.984.500 đồng. Ngoài ra M còn được Đỗ Văn T cho thêm 

500.000 đồng để hưởng lợi. Huỳnh Thị Nữ V, đánh bạc với Nguyễn Thị M, theo 

đài xổ số miền Trung tổng số tiền là 9.195.000 đồng, đài xổ số miền Bắc là 

4.503.500 đồng.  

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị M và Huỳnh Thị Nữ V đã phạm tội 

“Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự;  

Tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định như sau: 

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua 

bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc 

dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này 

hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này 

hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo biết rõ hành vi đánh bạc dưới 

hình thức đánh số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến 

trật tự công cộng tại địa phương, nhưng vì ý thức coi thường pháp luật nên các 

bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Vì vậy, cần buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm 

hình sự về hành vi của mình.  

 [3]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Áp dụng tình tiết phạm 

tội 02 lần trở lên, quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với 

bị cáo Nguyễn Thị M.  

 [4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo M thuộc gia đình 

hộ nghèo, phạm tội lần đầu. Bị cáo V có hoàn cảnh khó khăn được chính quyền 

địa phương xác nhận nên các bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, các bị cáo đều là người 

trực tiếp thực hành, không có sự cấu kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, vai trò 

của từng bị cáo trong vụ án có sự khác nhau. Đối với bị cáo Nguyễn Thị M là 

người rủ rê, khởi xướng việc đánh bạc và cùng tham gia đánh bạc với bị cáo M 

và một số đối tượng khác; còn bị cáo Huỳnh Thị Nữ V khi được M rủ rê đánh 

bạc, đã tham gia một cách tích cực. Do đó bị cáo M phải chịu mức hình phạt 

nghiêm khắc hơn so với bị cáo V. 

Tuy nhiên xét thấy các bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng. Số tiền mà các bị 
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cáo dùng để đánh bạc không lớn, các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 

nơi cư trú rõ ràng nên HĐXX nhận thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần để các bị cáo tự giáo dục, rèn luyện mình 

dưới sự giám sát của gia đình và chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng 

trừng trị, răn đe đối với các bị cáo. 

Các bị cáo Nguyễn Thị M và Huỳnh Thị Nữ V có hoàn cảnh kinh tế khó 

khăn, không có thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập cho các bị cáo. 

Xét lời luận tội và mức đề nghị hình phạt của đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên tòa đối với các bị cáo là có căn cứ pháp luật, nên cần chấp nhận.  

 [5]. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự.  

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu 

OPPO, màu xanh da trời, số Imei 1: 862562055769430, số Imei 2: 

862562055769422; 01 máy tính cầm tay hiệu Casio LC-403TV là công cụ, 

phương tiện sử dụng vào việc phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị M. 

- Tịch thu tiêu huỷ sim số 0889.549.541; 0947.788.354; 0765.693.972; 

0355.558.100; 0773.532.411; 0853.721.157; 0988.077.663; 0973.636.447; 

0826.947.647  

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

màu đen, số Imei: 354577/05/725795/7, là phương tiện sử dụng vào việc phạm 

tội của bị cáo Huỳnh Thị Nữ V 

- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo đã 

trả lại cho bị cáo V là chủ sở hữu hợp pháp việc đối với 01 điện thoại di động 

hiệu Oppo màu xanh, Imei: 866451065106799 của bị cáo V vì không liên quan 

đến việc phạm tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động 

hiệu OPPO, màu xanh da trời, số Imei 1: 860817050275359, số Imei 2: 

860817050275342 của Bùi Đình T là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu xanh da trời, số Imei: 356944098763765, của Nguyễn Thị H là 

phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu xanh da trời, số Imei 1: 350664638223643, số Imei 2: 

350664639219145, của Hà Thị Kim Đ là phương tiện sử dụng vào việc phạm 

tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước Đối với 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung Galaxy J7+, số Imei 352808090271792, số Imei 2: 

352809090271790 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208, số Imei 

352407057081003, của Đỗ Văn T là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. 

- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo đã 

trả lại cho Nguyễn Thị V là chủ sở hữu hợp pháp 01 điện thoại di động hiệu 
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Nokia, màu đen, số Imei: 355816099162299, gắn sim số 0374.014.201 của 

Nguyễn Thị V, không sử dụng vào việc phạm tội. 

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại màn hình trắng đen 

màu xanh, gắn sim số 0852.660.047 của Quách Văn T và 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, gắn sim số 0879.739.626 của Bùi Thị L, quá 

trình điều tra, T và L khai nhận đã bị mất, không nhớ được địa điểm. Do đó, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo không thu giữ được. 

Các bị cáo và những người tham gia đánh bạc bị phát hiện sau khi đã có 

kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Trung và đài miền Bắc, những người 

này chưa giao nhận tiền cho nhau, vì vậy cần truy thu để sung vào Ngân sách 

Nhà nước, số tiền cụ thể như sau: Bị cáo Nguyễn Thị M số tiền 7.854.000 đồng 

(trong đó số tiền đánh với người chơi 7.354.000 đồng, hưởng lợi từ T 500.000 

đồng); bị cáo Huỳnh Thị Nữ V số tiền 10.208.500 đồng; Quách Văn T số tiền 

218.000 đồng; Hà Thị Kim Đ số tiền 130.000 đồng; Bùi Đình T số tiền 744.000 

đồng; Nguyễn Thị V số tiền 1.483.000 đồng; Nguyễn Thị H 132.000 đồng; Bùi 

Thị L số tiền 774.000 đồng. 

 [6]. Đối với Đỗ Văn T có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị M theo đài xổ 

số miền Trung (Kon Tum và Khánh Hòa) tổng số tiền 3.234.500 đồng, đài xổ số 

miền Bắc (Thái Bình) số tiền 2.456.500 đồng; Nguyễn Thị V đánh bạc với 

Nguyễn Thị M theo đài xổ số miền Trung (Kom Tum, Khánh Hòa) tổng số tiền 

706.000 đồng, đài xổ số miền Bắc số tiền 2.396.750 đồng; Quách Văn T đánh 

bạc với Nguyễn Thị M theo đài xổ số miền Trung (Kon Tum) số tiền 139.000 

đồng, đài xổ số miền Bắc số tiền 78.750 đồng; Bùi Thị L đánh bạc với Nguyễn 

Thị M theo đài xổ số miền Trung (Kon Tum) số tiền 1.169.000 đồng, theo đài 

xổ số miền Bắc số tiền 305.000 đồng; Bùi Đình Thành đánh bạc với Nguyễn Thị 

M theo đài xổ số miền Trung (Kon Tum) số tiền là 260.000 đồng, theo đài xổ số 

miền Bắc số tiền 884.000 đồng; Hà Thị Kim Đ đánh bạc với Nguyễn Thị M theo 

đài xổ số miền Trung (Kon Tum) số tiền là 130.000 đồng; Nguyễn Thị H đánh 

bạc với Nguyễn Thị M theo đài miền Bắc số tiền là 132.000 đồng. Quá trình 

điều tra xác định những người chơi đánh bạc chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo ra Quyết định xử phạt hành 

chính với hình thức phạt tiền, là có căn cứ.  

 [7]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị M và Huỳnh Thị Nữ V phạm tội 

“Đánh bạc”; 

 - Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

g khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị M.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không 

giam giữ. Khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 11/10/2023 đến ngày 19/10/2023 là 
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09 ngày, quy đổi bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ, bị cáo  còn phải chấp 

hành 01 (một) năm 05 (năm) tháng 03 (ba) ngày cải tạo không giam giữ. Thời 

hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Uỷ ban nhân dân thị trấn X, huyện 

Y, tỉnh Đắk Lắk nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 321; các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

36 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Huỳnh Thị Nữ V.  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thị Nữ V 01 (một) năm 03 (ba) tháng cải tạo 

không giam giữ. Khấu trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/10/2023 đến 

ngày 19/10/2023 là 09 ngày, quy đổi bằng 27 ngày cải tạo không giam giữ, bị 

cáo còn phải chấp hành 01 (một) năm 02 (hai) tháng 03 (ba) ngày cải tạo không 

giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Uỷ ban nhân dân 

thị trấn X, huyện Y, tỉnh Đắk Lắk nhận được quyết định thi hành án và bản sao 

bản án. 

Giao các bị cáo Nguyễn Thị M và Huỳnh Thị Nữ V cho Uỷ ban nhân dân 

thị trấn X, huyện Y, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục. Gia đình các bị cáo có 

trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

các bị cáo. 

Miễn việc khấu trừ thu nhập hàng tháng đối với các bị cáo Nguyễn Thị M 

và Huỳnh Thị Nữ V.  

 [2]. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự.  

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu 

OPPO, màu xanh da trời, số Imei 1: 862562055769430, số Imei 2: 

862562055769422; 01 máy tính cầm tay hiệu Casio LC-403TV là công cụ, 

phương tiện sử dụng vào việc phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị M. 

- Tịch thu tiêu huỷ sim số 0889.549.541; 0947.788.354; 0765.693.972; 

0355.558.100; 0773.532.411; 0853.721.157; 0988.077.663; 0973.636.447; 

0826.947.647 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia 

màu đen, số Imei: 354577/05/725795/7, là phương tiện sử dụng vào việc phạm 

tội của bị cáo Huỳnh Thị Nữ V 

- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo đã 

trả lại cho bị cáo V là chủ sở hữu hợp pháp việc đối với 01 điện thoại di động 

hiệu Oppo màu xanh, Imei: 866451065106799 của bị cáo V vì không liên quan 

đến việc phạm tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước đối với 01 điện thoại di động 

hiệu OPPO, màu xanh da trời, số Imei 1: 860817050275359, số Imei 2: 

860817050275342 của Bùi Đình T là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu xanh da trời, số Imei: 356944098763765, của Nguyễn Thị H là 

phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. 
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- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu xanh da trời, số Imei 1: 350664638223643, số Imei 2: 

350664639219145, của Hà Thị Kim Đ là phương tiện sử dụng vào việc phạm 

tội. 

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước Đối với 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Samsung Galaxy J7+, số Imei 352808090271792, số Imei 2: 

352809090271790 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1208, số Imei 

352407057081003, của Đỗ Văn T là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội. 

- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo đã 

trả lại cho Nguyễn Thị V là chủ sở hữu hợp pháp 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia, màu đen, số Imei: 355816099162299, gắn sim số 0374.014.201 của 

Nguyễn Thị V, không sử dụng vào việc phạm tội. 

- Truy thu để sung vào Ngân sách Nhà nước, số tiền cụ thể như sau: Bị 

cáo Nguyễn Thị M số tiền 7.854.000 đồng (trong đó số tiền đánh với người chơi 

7.354.000 đồng, hưởng lợi từ Thuật 500.000 đồng); bị cáo Huỳnh Thị Nữ V số 

tiền 10.208.500 đồng; Quách Văn T số tiền 218.000 đồng; Hà Thị Kim Đ số tiền 

130.000 đồng; Bùi Đình T số tiền 744.000 đồng; Nguyễn Thị V số tiền 

1.483.000 đồng; Nguyễn Thị H 132.000 đồng; Bùi Thị L số tiền 774.000 đồng. 

(Vật chứng được mô tả tại biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 

23/01/2024 giữa Công an huyện Ea H’Leo và Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Ea H’Leo). 

 [3]. Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa  án.  

Các bị cáo Nguyễn Thị M và Huỳnh Thị Nữ V mỗi bị cáo phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 [4]. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt tại phiên tòa được kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

bản án được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận:                                        
- Bị cáo; 

- Các đương sự; 

- Viện KSND huyện EaH’leo; 

- Công an huyện EaH’leo; 

- Chi cục THADS huyện EaH’leo;  

- Cơ quan THA hình sự huyện EaH’leo; 

- Sở tư pháp tỉnh Đăk Lăk.     

- Toà án nhân dân tỉnh Đăk Lăk;                                                   

- Lưu hồ sơ.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

   Nguỵ Thế Xuân 

 


